
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 46 3023 CIN 3 đã k/chóp

7 2 33 1001 UBT 2 bên/VMC

7 3 24 ĐT UBT 2 bên nghi u bì

8 4 58 6006 Sa BQ độ 3, TC độ 2

8 5 65 0000 K NMTC giai đoạn IB

8 6 38 1011 UBT(T) 6 cm/VMC viêm ruột hoại tử

9 7 44 ĐT UBT 7cm nghi LNM dính/VMC NS

9 8 33 2012 UBT(T) 6 cm/VMC

9 9 29 0010 Ứ dịch TV 2 bên/BN TTON

11 10 59 2042 UBT(T) 7 cm

11 11 42 3013 UBT(P) 8 cm

11 12 31 2012 UBT 2 bên   

2 13 46 1011 UBT(P) 7 cm

2 14 27 ĐT UBT(T) 6 cm

2 15 26 0010 VS II + T/d UBT(T)

4 0 0

4 0 0

7 1 39 1001 CTC dài + Sa TC độ 2

7 2 29 2001 UBT(T) 5 cm/VMC 2 lần

7 3 19 ĐT UBT(T) 10 cm

8 4 69 4012 CIN 2 đã k/chóp + UBT(P)

8 5 52 2002 CIN 3 đã k/chóp

8 6 44 2002 UBT 2 bên/VMC Cắt TC

9 7 40 1011 UBT(P) 4 cm tồn tại lâu/VMC H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + TRÀ.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + M.THU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + MẠNH.TT

V.THÀNH + MẠNH.TT

MỸ NHI + NHÂN + THANH LIÊU.TT

MỸ NHI + NHÂN + THANH LIÊU.TT

MỸ NHI + NHÂN + VŨ.TT

PHẠM TÀI + PRAMUDITO.TT + LÙNG.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + SUDEWO.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + SUDEWO.TT

TH.HOÀNG.BM + SUDEWO.TT + TẢI.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + LY.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 3 + HƢNG.TT

THỤC TRANG + THANH LIÊU.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + V.THẢO.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + V.THẢO.TT

H.THẮM + V.THẢO.TT + NGUYỆT.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + PRAMUDITO.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + PRAMUDITO.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + B.TRÂN 1 + NGÂN.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + NGA.TT

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + CÚC.TT

MỸ NHI + MỸ NGỌC + M.THU.TT

MỸ NHI + THỤC TRANG + THANH LIÊU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt đoạn CTC + NS c/đ TC vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016 (Tuần3)

NS Bóc u, KTSD

NS c/đ sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ LUYẾN (LÊ THỊ HỶ)

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

VÕ THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ LAN

VÕ NGỌC TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ LỆ THƠ

PHAN THỊ NGỌC DIỆU

PHAN THỊ MỸ HẠNH

BÙI THỊ QUYÊN

VÕ THỊ XÍCH

NGUYỄN ANH THƢ

LÝ ANH ĐIỂM

NGUYỄN THỊ HẢI

MAI TRẦN KIM HƢƠNG

LÊ THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ MƢỜI BA

LÊ THỊ HUẤN

TRƢƠNG THÙY TRINH

LÝ TÚ THANH

TÔ THANH NGỌC BÍCH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ DIỄM THÚY

NGUYỄN THỊ HẰNG

639UB

641UB

3191

3186

5979

123N

3190

3207

SHC

635UB

3172

3180

119N

644UB

6006

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3166

6024

5936

6062

PM

Ngày: 17/10/2016 

Ngày: 18/10/2016 

6005

5996

6153

6008



9 8 26 ĐT LNMTC ở BT(T) 6cm + UBT(P)

9 9 29 1011 UBT(T) 6 cm

11 10 64 6006 U quái trƣởng thành BT(P)

11 11 36 1001 UBT(T) 7 cm

11 12 32 2022 UBT(T) 6 cm

2 13 50 ĐT UBT(P) 5 cm

2 14 36 1001 UBT(T) 5 cm

2 15 34 1031 UBT(P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2022 Đa UXTC 14 tuần

7 2 31 ĐT UBT(P) + ứ dịch TV 2 bên/VMC Bóc u

7 3 29 1101 UBT 2 bên   

8 4 47 4014 UXTC 12 tuần cƣờng kinh; 

4 0 T/dõi UXTC dƣới niêm

8 5 34 1011 UBT(T) 8 cm + NXTC dƣới niêm

9 6 41 2002 LNM trong cơ TC 12 tuần

9 7 35 ĐT UXTC 12 tuần

9 8 38 0010 LNMTC ở BT(T) 6 cm

11 9 58 7007 UBT(P)

11 10 38 2012 UBT(T) 5 cm

11 11 23 0000 UBT(P) 8 cm

2 12 58 3023 UBT(T) 5 cm

2 13 25 ĐT UBT(T) 10 cm

2 14 33 1011 UBT(T) 6 cm/VMC

15 18 ĐT UBT 2 bên  

4 0 0

4 0 0

7 1 46 2002 UXTC 14 tuần

7 2 30 0010 LNMTC ở BT(P) 16cm + ứ máu TV HƢNG + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

THU.YQG + HIỀN.CĐT + SUDEWO.TT

THU.YQG + SUDEWO.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + CƢỜNG.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + ĐẠO.TT

HƢNG + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

THƢƠNG.BM + VY.YD + V.PHƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + V.PHƢƠNG.TT

V.HÙNG + VĂN + PRAMUDITO.TT

V.HÙNG + VĂN + PRAMUDITO.TT

V.HÙNG + PRAMUDITO.TT

THU.YQG + HIỀN.CĐT + SUDEWO.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

H.QUYÊN + KIÊN.TT

TR.THẢO + H.DANH + M.THẢO.TT

TR.THẢO + M.THẢO.TT + H.DANH 

THƢƠNG.BM + VY.YD + V.PHƢƠNG.TT

THU HÀ 2 + THU BA + SUDEWO.TT

THU HÀ 2 + THU BA + SUDEWO.TT

THU HÀ 2 + SUDEWO.TT

BS KHOA NS + MINH TRÂM + TRANG.TT

BS KHOA NS + MINH TÂN + HÀ.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + TRÀ.TT

H. PHƢƠNG + TRÀ.TT

ĐIỀN + TR BÍCH 2 + PRAMUDITO.TT

ĐIỀN + TR BÍCH 2 + PRAMUDITO.TT

ĐIỀN + PRAMUDITO.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC, mở bụng Bóc nang LNM + KT 2 ODT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC cắt đốt NX + Bóc UBT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u + Xẻ thoát dịch 2TV

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

LÊ THỊ PHƢƠNG

KIM THỊ DUY

PHÙNG THỊ HOA

ĐỖ KIM NGÂN

NGÔ THỊ KIM THÚY

HỒ THỊ NHÂN

NGUYỄN THỊ THƠM

LÊ THỊ OANH

LÊ THỊ NHƢ HÒA

THÁI LỆ THANH

HUỲNH THỊ TÂM

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ MAI

TRẦN THỊ THANH THẢO

LƢU THỊ BÉ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ HOA HUỆ

THỊ HÀ

TRẦN THỊ THÚY

TRẦN THỊ LOAN

ĐINH THỊ UN

NGUYỄN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ THU HƢỜNG

ĐÀO MỸ XUYÊN

3071

3077

6040

6064

6033

6166

6241

3220

6028

3001

3056

3038

KP

3062

3223

6181

3048

3137

6356

3187

3214

6355

3201

3174

3206

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/10/2016 

Ngày: 20/10/2016 



2 0 2 bên/VS II

7 3 19 ĐT UBT 2 bên nghi u bì/VMC Bóc u

8 4 50 3003 UXTC 12 tuần

8 5 43 1011 Đa UXTC 12 tuần

8 6 37 1001 Polype lòng TC/VS II

9 7 46 1001 UXTC 12 tuần

9 8 37 1001 UBT(T) 5 cm/VMC

9 9 40 1011 UBT 2 bên/VS I

11 10 55 4004 UBT(P) 4 cm

11 11 38 2002 UBT(T) 6 cm

11 12 26 ĐT UBT(P) 6 cm

2 13 54 4004 U đặc BT(P)

2 14 50 4014 UBT(P) 7 cm

2 15 25 ĐT UBT(T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3023 UXTC 12 tuần

7 2 40 1011 UXTC 10 tuần + LNMTC BT(T)/VMC

7 3 21 0020 Nghi polype lòng TC

8 4 42 1011 UXTC 12 tuần

8 5 29 1001 NXTC dƣới niêm

8 6 28 1001 UBT(P) 5 cm nghi u bì

9 7 47 1001 UXTC 14 tuần

9 8 38 2002 UXTC 12 tuần

9 9 20 1011 UBT(P) 8 cm

11 10 46 4024 UBT(T) 6 cm

11 11 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 30 2002 UBT(T) 6 cm

2 13 42 2022 UBT 2 bên    

2 14 37 2012 UBT(P) 5 cm

2 15 27 0000 VS I/ Tắc ODT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + PRAMUDITO.TT

ÁI THỤY + PRAMUDITO.TT

D.MINH + ANH TUẤN + M.THẢO.TT

ANH TUẤN + M.THẢO.TT + QUANG.TT

M.TUẤN.BM + HỒNG DƢƠNG + SUDEWO.TT

M.TUẤN.BM + HỒNG DƢƠNG + SUDEWO.TT

M.TUẤN.BM + SUDEWO.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + PRAMUDITO.TT

THỤC TRANG + Đ.NGỌC + M.TUẤN.TT

THỤC TRANG + M.TUẤN.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THU HÀ.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THU HÀ.TT

K.HOÀNG + THU HÀ.TT

D.MINH + ANH TUẤN + M.THẢO.TT

QUANG.BM + A.KIM.NT + SUDEWO.TT

QUANG.BM + A.KIM.NT + SUDEWO.TT

QUANG.BM + SUDEWO.TT

BS KHOA NS + MẬN + NGOÃN.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + TUYỀN.TT

THỤC TRANG + Đ.NGỌC + M.TUẤN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + K.NGÂN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + K.NGÂN.TT

T.NGỌC + K.NGÂN.TT

THANH TÂM + THANH LOAN + PRAMUDITO.TT

THANH TÂM + THANH LOAN + PRAMUDITO.TT

THANH TÂM + PRAMUDITO.TT

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

LÊ DIỆP + HOÀI THƢ + THẢO.TT

LÊ DIỆP + HOÀI THƢ + THẢO.TT

LÊ DIỆP + THẢO.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 13 tháng 10 năm 2016

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC Cắt đốt khối polype 

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC cắt đốt NX dƣới niêm

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Cắt polype, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

VÕ THỊ BÉ DUẪN

NGUYỄN THỊ THƢ

NGUYỄN THỊ THU

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

HÀ THU THỦY

LÊ THỊ PHƢƠNG THÙY

PHAN THỊ HẢI

LÊ THỊ KIM LOAN

VÕ THỊ LÙNG

TRẦN NGỌC NGÂN

BÙI THỊ GIÚP

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MUỐI

NGUYỄN THỊ KIM HƢỜNG

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ NHAN

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ DIỆU

PHAN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ HÒE

NGUYỄN THỊ THE

NGUYỄN THỊ TÀI

TRẦN THỊ HẠNH

PHẠM BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ HIỀN

PHẠM THỊ BÍCH

PHẠM MỘNG NGHI

ĐOÀN THỊ HIA

PHAN THỊ LAN ANH

6115

6231

6380

3262

6114

3083

3261

3101

3160

3258

3257

3088

3099

3244

6044

3254

6187

3246

3219

3241

6046

3067

3076

6022

3064

3195

3248

3221

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/10/2016 


